
GHI CHÚ

NAM NỮ

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Lê Quốc Anh 13/10/09
Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh 

Long

Âp Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

2 Trần Quốc Anh 09/05/08
Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh 

Long

Mỹ Hưng 1, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

3 Lê Hoàng Quốc Anh 08/04/03
Phường 4, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long

Khóm 6, Phường 5, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

4 Tô Chấn Bang 04/04/08
Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Tân Mỹ, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

5 Phạm Quốc Bảo 19/09/09
Phường 8, Thành Phố Bến Tre, Tỉnh Bến 

Tre

Ấp Đại Nghĩa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

6 Huỳnh Văn Gia Bảo 18/06/09
Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long
Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long kinh THCS

7 Dương Gia Bảo 01/12/09
Xã Mỹ Hòa, Huyện Cầu Ngang, Tỉnh Trà 

Vinh

An Long, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

8 Nguyễn Chí Công 08/11/07
Xã Quới Thiện, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Trà Sơn, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

9 Nguyễn Nhật Duy 29/04/09
Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Sung, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

10 Võ Hoàng Duy 07/09/09
Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Hoà, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

11 Mai Hoàng Duy 05/12/09
Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long

Khóm 5, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

12 Hồ Minh Hiếu 28/11/07
Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Sơn A, Xã Long Phú, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

13 Trà Thanh Huy 14/01/09
Xã Trinh Phú, Huyện Kế Sách, Tỉnh Sóc 

Trăng

Khóm 5, Phường Thành Phước, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS
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14 Đặng Khắc Huy 12/09/09
Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

An Phú, Xã Bình Ninh, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

15 Nguyễn Gia Huy 12/05/07
Thị Trấn An Lạc Thôn, Huyện Kế Sách, 

Tỉnh Sóc Trăng

Ấp Trung Trị, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

16 Nguyễn Thanh Hùng 17/05/07
Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

17 Đào Khánh Hưng 21/11/09
Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Đồng Tháp

Tân Nhơn, Phường Tân Hòa, Thành Phố Vĩnh 

Long, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

18 Võ Phúc Hạo 20/08/09
Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Tân Thắng, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

19 Ngô Minh Hậu 24/03/08
Xã Tân Quới Trung, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long

Tân Quới, Xã Tân Quới Trung, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

20 Nguyễn Văn Hậu 01/06/09
Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Thành Thuận, Xã Thành Trung, Huyện Bình 

Tân, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

21 Trần Chí Khanh 25/04/09
Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Kinh, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

22 Thạch Nguyễn Khánh 18/08/08
Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ngãi Lộ B, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
khmer THCS

23 Bùi Văn Khánh 24/12/09
Phường Trường An, Thành Phố Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long

Ấp Tân Thới, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

24 Phạm Minh Khôi 13/07/08
Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

An Lạc 1, Xã Trung An, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

25 Bùi Gia Kiệt 30/08/09
Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Mỹ Lợi, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

26 Thạch Minh Luân 24/02/05
Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Trà Mòn, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long
khmer THCS

27 Huỳnh Gia Lạc 28/09/09
Xã Đông Bình, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Mỹ Phước 1, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

28 Nguyễn Tấn Lộc 02/01/09
Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Hiếu Xuân, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

29 Khổng Hoàng Minh 08/12/09
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Đông Hậu, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

30 Phạm Quốc Minh 24/06/09
Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

31 Nguyễn Văn Hoài Nam 22/02/09
Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Lợi, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

32 Nguyễn Tấn Nghiêm 05/09/09
Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh 

Long
Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long kinh THCS

33 Nguyễn Tiến Nghĩa 06/08/08
Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Mướp Sát, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS



34 Thạch Văn Ngon 19/04/09
Xã Thuận An, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Thuận Tân A, Xã Thuận An, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
khmer THCS

35 Lê Trung Nguyên 26/02/08
Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Vàm Lịch, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

36 Võ Thiện Nhân 24/06/09
Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Hòa Thuận, Xã Nguyễn Văn Thảnh, Huyện Bình 

Tân, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

37 Nguyễn Hưng Phú 27/04/09
Xã Trung Hiếu, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Quang Trường, Xã Hiếu Thuận, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

38 Nguyễn Lê Phú 23/11/09
Xã Hưng Thạnh, Huyện Tháp Mười, Tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Tân Nhơn, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

39 Nguyễn Hoàng Phú 16/03/09
Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Rạch Ngay, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

40 Trần Minh Qui 04/11/09
Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
Xã Phú Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long kinh THCS

41 Nguyễn Văn Phú Quý 08/10/09
Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Thới, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

42 Đỗ Văn Huyền Sang 19/04/95
Xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, 

Tỉnh Đồng Tháp

Ấp Phước Bình B, Xã Phú Quới, Huyện Long 

Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

43 Nguyễn Hữu Kim Sơn 09/02/09
Xã Long An, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

An Lương A, Xã Long An, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

44 Nguyễn Chí Thanh 07/02/08
Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Đại Nghĩa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

45 Võ Minh Thành 25/12/09
Phường Tân Lộc, Quận Thốt Nốt, Thành 

Phố Cần Thơ

Đông Hưng 1, Xã Đông Thành, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

46 Dương Ngọc Thái 15/11/07
Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Hiếu Ngãi, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

47 Nguyễn Việt Thắng 01/04/09
Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Nhơn, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

48 Nguyễn Hoàng Thắng 29/12/08
Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh 

Long

Mỹ Phước 2, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

49 Trần Minh Tiến 25/03/09
Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Long Bình, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

50 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 20/07/09
Phường Cái Vồn, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Khóm 3, Phường Cái Vồn, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

51 Lê Phan Hoàng Trọng 13/04/09
Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Tường Tín, Xã Thới Hòa, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

52 Phan Lê Tấn Tài 25/08/09
Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long

Khóm 3, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

53 Trầm Phước Tân 09/01/09
Thị Trấn Sóc Sơn, Huyện Hòn Đất, Tỉnh 

Kiên Giang

Mỹ Hưng 2, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
hoa THCS



54 Phạm Hoài Ân 06/12/09
Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Phước Chí, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

55 Nguyễn Thanh Điền 03/10/09
Xã Thành Trung, Huyện Bình Tân, Tỉnh 

Vĩnh Long

Phước Thới, Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

56 Nguyễn Văn Đấu 25/01/09
Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ngãi Lộ B, Xã Trà Côn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

1 Võ Thiên Bảo 03/06/09
Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Chợ, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

2 Nguyễn Thái Bảo 06/06/09
Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Chợ Mới, Xã Trung Chánh, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

3 Võ Hoàng Chương 03/09/09
Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Tích Khánh, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

4 Phan Nhật Duy 09/07/09
Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Hưng, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

5 Phạm Võ Hoàng Duy 09/11/09
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Đông Thạnh, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

6 Võ Trung Hiếu 27/04/07
Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

7 Hồ Nhứt Huy 30/01/08
Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Hiếu Xuân Đông, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

8 Phạm Khánh Hưng 19/11/08
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Bình Ninh, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS k học đi làm

9 Phạm Minh Khang 11/02/09
Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Phú Long, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

10 Bùi Minh Khang 30/05/09
Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh 

Long

Mỹ Tân, Xã Mỹ Thuận, Huyện Bình Tân, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

11 Lê Gia Kiệt 04/12/09
Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Sóc Ruộng, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

12 Nguyễn Nhựt Lâm 10/02/09
Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Mỹ Phó, Xã Thiện Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

13 Trần Đại Nghĩa 23/06/09
Phường Phước Trung, Thành Phố Bà Rịa, 

Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Cống Đá, Xã Thuận Thới, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

14 Nguyễn Phúc Nguyên 04/12/09
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Bình Ninh, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

15 Lê Thiện Phúc 19/02/08
Xã Vĩnh Bình, Huyện Chợ Lách, Tỉnh Bến 

Tre

An Hương 2, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

16 Nguyễn Văn Phúc 06/10/09
Xã Hoà Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

An Phong, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

[5520121] Cắt gọt kim loại



17 Cao Thái Sơn 11/09/07
Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

An Hiệp, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

18 Huỳnh Ngọc Thuận 04/07/08 Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
Ấp Chợ, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

19 Lê Út Thành 23/06/09
Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh Vĩnh 

Long

Mỹ Thới 1, Xã Mỹ Hòa, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

20 Trần Văn Thông 01/06/09
Xã Đông Thạnh, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Đông Thạnh A, Xã Đông Thạnh, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

21 Nguyễn Phước Thời 21/10/09
Xã Tân An Luông, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Bào Xép, Xã Tân An Luông, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

22 Trần Văn Tiến 01/02/09
Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Xã Hòa Tịnh, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

23 Trương Minh Tú 06/03/09
Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Phú Hoà, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

24 Nguyễn Khã Vi 15/03/09
Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Khu 1, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

25 Nguyễn Tấn Thành Vinh 23/11/08
Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Hiếu Hòa B, Xã Hiếu Nhơn, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

26 Phan Anh Quốc Đô 19/04/09
Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Phú Thạnh B, Xã Nhơn Phú, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

1 Phan Hồ Duy An 18/08/09
Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Nhơn Ngãi, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

2 Thạch Vân Anh 30/03/09
Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Cần Thay, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

3 Ngô Phúc Châu 28/11/09
Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Tân Qui, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

4 Võ Hoàng Anh Châu 15/01/09
Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phước Lợi B, Xã Phước Hậu, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

5 Nguyễn Trí Cường 08/04/08
Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 1, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

6 Nguyễn Văn Cảnh 12/09/00
Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Hoà Thuận, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

7 Huỳnh Thanh Danh 13/04/09
Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Thanh Hưng, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

8 Huỳnh Thế Hiển 02/01/09
Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Thanh Hưng, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

9 Phạm Tuấn Huy 09/12/09
Ấp Tân Hoà, Xã Tân Hạnh, Huyện Long 

Hồ, Tỉnh Vĩnh Long

Ấp Tân Hoà, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

[5520227] Điện công nghiệp



10 Nguyễn Hoài Hận 06/07/09
Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

An Hương 1, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

11 Dương Tuấn Kha 16/12/09
Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Tân Qui, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

12 Nguyễn Hoàng Khang 11/09/09
Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 4, Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

13 Đoàn Minh Khang 30/08/02
Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Hoà Thuận, Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

14 Đỗ Đoàn Minh Khánh 17/07/09
Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Yên, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

15 Nguyễn Quốc Khánh 26/11/09
Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Vĩnh Hòa, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

16 Nguyễn Đăng Khôi 05/05/09
Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Nhơn Trí, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

17 Hồ Minh Trí Kiệt 20/10/09
Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp An Thới, Xã An Bình, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

18 Nguyễn Tuấn Kiệt 28/05/09
Xã Hoà Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 2, Xã Hòa Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

19 Phan Tuấn Kiệt 21/09/09
Xã Tích Thiện, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Sóc Ruộng, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

20 Nguyễn Nhật Linh 21/05/09
Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 6, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

21 Đỗ Hoàng Long 17/10/08
Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Nhơn, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

22 Trương Quy Luật 12/10/09
Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Tân Qui, Xã Tân An Hội, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

23 Đào Anh Lợi 16/11/08
Phường Đông Thuận, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long

Khóm Đông Bình, Phường Đông Thuận, Thị Xã 

Bình Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

24 Huỳnh Hữu Lợi 20/05/09
Phường Tân Hòa, Thành Phố Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long

Phường Tân Hòa, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

25 Nguyễn Bảo Hoàng Nam 17/09/08
Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 3, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

26 Nguyễn Chí Nguyễn 25/05/09
Phường Cái Vồn, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Khóm 1, Phường Thành Phước, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

27 Nguyễn Thái Hạo Nhiên 07/06/09
Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Khóm 1, Thị Trấn Long Hồ, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

28 Ngô Minh Nhựt 28/10/09
Xã Đông Thạnh, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Khóm 3, Phường Cái Vồn, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

29 Phạm Nam Phong 06/07/09
Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Phú Hưng, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS



30 Nguyễn Phong Phú 25/12/09
Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Mỹ An, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long
khmer THCS

31 Hồ Hoàng Phúc 29/08/09
Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Phú Long, Xã Tân Phú, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

32 Lê Nhật Quy 04/09/09
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Bình Quí, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

33 Trần Lê Thanh Sang 03/09/09
Xã Nhơn Nghĩa, Huyện Phong Điền, Thành 

Phố Cần Thơ

Thuận Phú B, Xã Thuận An, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

34 Huỳnh Nhật Sáng 27/08/09
Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Hiếu Xuân, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

35 Võ Thành Sơn 22/05/09
Xã Thuận An, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Thuận Tiến C, Xã Thuận An, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

36 Đinh Nhật Thiện 10/11/09
Xã Nhơn Ái, Huyện Phong Điền, Thành 

Phố Cần Thơ

Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

37 Lê Võ Minh Thiện 13/11/09
Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Vĩnh Khánh 2, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

38 Trần Minh Tiến 08/08/09
Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Tân Qui, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

39 Trương Quang Tiến 06/07/08
Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Mỹ Chánh, Xã Chánh An, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

40 Nguyễn Trí Tài 12/09/09
Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Phú Ninh, Xã Song Phú, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

41 Trần Văn Tâm 06/02/09
Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

ấp 9, Xã Hoà Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

42 Huỳnh Quốc Tân 10/05/09
Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Hiếu Xuân Tây, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng 

Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

43 Trầm Huỳnh Duy Tân 26/10/09
Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Gò Nhum, Xã Tân Long Hội, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

44 Nguyễn Quốc Vẹn 04/05/09
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Bình Quí, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

45 Tống Anh Vỹ 03/10/08
Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Lộc Hưng, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

46 Nguyễn Quốc Đại 01/01/09
Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Gia Kiết, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

1 Bùi Quốc An 01/10/09
Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long

Mỹ Phú 1, Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

2 Nguyễn Thúy An 06/03/09
Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Hồi Lộc, Xã Xuân Hiệp, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

[5520215] Kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí (điện lạnh)



3 Trần Quốc Anh 26/01/07
Xã Trung Thành Tây, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long

Ấp Trung Hậu, Xã Trung Thành Tây, Huyện 

Vũng Liêm, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

4 Lê Quốc Bảo 14/01/09
Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Tân Bình, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

5 Phan Ngọc Chánh 25/10/07
Xã Mỹ Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Đường 14/9, Phường 5, Thành Phố Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

6 Đỗ Hoài Duy 29/03/09
Xã Đông Thạnh, Thị Xã Bình Minh, Tỉnh 

Vĩnh Long

Đông Thạnh B, Xã Đông Thạnh, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

7 Nguyễn Đăng Huy 03/08/09
Xã An Điền, Huyện Thạnh Phú, Tỉnh Bến 

Tre

Mỹ Định, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

8 Nguyễn Lâm Anh Huy 03/11/09
Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Trung Hưng, Xã Trung Hiệp, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

9 Lê Nguyễn Đình Huy 03/09/09
Xã An Khánh, Huyện Châu Thành, Tỉnh 

Đồng Tháp

Ấp Hoà Thạnh 1, Xã Thạnh Quới, Huyện Long 

Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

10 Nguyễn Lê Huy 19/06/09
Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Vĩnh Khánh 1, Xã Vĩnh Xuân, Huyện Trà Ôn, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

11 Lê Kiến Hào 17/09/07
Xã Long An, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp An Hiệp, Xã Long An, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS N

12 Nguyễn Vũ Hùng 24/02/07
Phường 5, Thành Phố Vĩnh Long, Tỉnh 

Vĩnh Long

Đường 14/9, Phường 5, Thành Phố Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

13 Huỳnh Đăng Khoa 14/04/09
Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Long Bình, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

14 Nguyễn Tuấn Luân 05/09/06
Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Phú, Xã Tân Bình, Huyện Bình Tân, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

15 Nguyễn Chí Luân 05/12/07
Xã Long Phước, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long

Long Thuận B, Xã Long Phước, Huyện Long 

Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

16 Dương Văn Lộc 13/06/08
Phường Thành Phước, Thị Xã Bình Minh, 

Tỉnh Vĩnh Long

Khóm 4, Phường Thành Phước, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

Gia đình khó 

khăn (không sổ)

17 Nguyễn Phước Lộc 04/04/09
Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

18 Thạch Sea Na 23/06/09
Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Cần Thay, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

19 Đinh Hạo Nam 04/02/09
Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Nhơn Ngãi, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

20 Phan Thành Nhân 11/02/09
Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Bình, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

21 Nguyễn Hữu Nhân 07/08/09
Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long

Tường Trí, Xã Nhơn Bình, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

22 Nguyễn Ngọc Phú 21/03/09
Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh 

Long

Tân Yên, Xã Tân Thành, Huyện Bình Tân, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS



23 Nguyễn Thanh Phước 11/07/09
Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Thân Bình, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

24 Ngô Văn Phú Quí 26/05/09
Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Long Quới, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

25 Nguyễn Phúc Thanh 05/03/08
Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Hưng, Xã Phú Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

26 Võ Đoàn Quốc Thịnh 28/06/09
Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long
Tỉnh Vĩnh Long kinh THCS

27 Nguyễn Chí Toàn 09/02/09
Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

An Thành, Xã Phú Đức, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

28 Trần Minh Trí 13/10/09
Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Phú Ân, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

29 Nguyễn Xuân Trường 10/05/07
Xã Phú Thuận, Huyện Phú Vang, Tỉnh 

Thừa Thiên Huế

Khóm 2, Phường Thành Phước, Thị Xã Bình 

Minh, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

30 Nguyễn Tấn Tài 19/08/01
Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp 7, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

31 Huỳnh Phúc Tín 30/07/09
Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Hữu Đông, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam 

Bình, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

32 Nguyễn Quang Vinh 22/10/09
Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 6, Xã Hòa Hiệp, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

33 Phạm Hoàng Đô 12/11/09 Thành Phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
Ấp Hòa Long, Xã Mỹ An, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

34 Ôn Hải Đăng 15/04/09
Xã Bình Phước, Huyện Mang Thít, Tỉnh 

Vĩnh Long

Phước Lộc Thọ, Xã Bình Phước, Huyện Mang 

Thít, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

1 Phan Ngọc Tuấn Duy 16/06/08
Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Bình Hòa, Xã Loan Mỹ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

2 Nguyễn Văn Dũng 01/06/72
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Thanh Sơn, Xã Thanh Đức, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THPT

3 Khổng Minh Gia Huy 19/05/09
Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Đông Hậu, Xã Ngãi Tứ, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

4 Nguyễn Thị Gia Hân 25/09/08
Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 4, Xã Hậu Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

5 Nguyễn Mạnh Hải 28/01/09
Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Phú Tân, Xã Trung Nghĩa, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

6 Lê Phước Khang 16/05/09
Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Tân Hiệp, Xã Tân Long, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

7 Bùi Minh Khôi 30/05/09
Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Bình, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

[5480209] Quản trị mạng máy tính



8 Phạm Điền Thái Long 21/02/09 Thị Xã An Nhơn, Tỉnh Bình Định
Ấp Tân Hoà, Xã Tân Hạnh, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

9 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 27/08/08
Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 8, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

10 Huỳnh Bùi Phúc Nhân 11/09/09
Xã Mỹ Đức Tây, Huyện Cái Bè, Tỉnh Tiền 

Giang

Khu 2, Thị Trấn Trà Ôn, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

11 Huỳnh Nhật Phong 10/11/09
Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Hiếu Xuân, Xã Hiếu Thành, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

12 Lê Nhật Thiên 05/12/09
Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long

Khóm 3, Thị Trấn Cái Nhum, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

13 Trần Trí Trung 06/01/08
Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long

Ấp Mỹ Phú Tân, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện 

Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

14 Lê Ngọc Yến 29/07/09
Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Bình, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

1 Nguyễn Hữu Giang 11/08/09
Xã Tân Hưng, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Hưng Nghĩa, Xã Tân Hưng, Huyện Bình 

Tân, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

2 Trương Trọng Tuấn 13/03/01
Phường Trường An, Thành Phố Vĩnh Long, 

Tỉnh Vĩnh Long

Tân Quới Tây, Phường Trường An, Thành Phố 

Vĩnh Long, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

3 Nguyễn Văn Vinh 18/10/00
Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Phú Thuận, Xã Phú Thịnh, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

Có giấy khuyết 

tật

1 Phan Gia Hân 11/05/09
Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Phước Bình, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

2 Nguyễn Thị Thu Mai 28/12/09
Xã Tường Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh 

Vĩnh Long

Mỹ Thành, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam 

Bình, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

3 Nguyễn Thanh Ngân 13/02/09
Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, Tỉnh 

Vĩnh Long

Ấp Kinh, Xã Trung Ngãi, Huyện Vũng Liêm, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

4 Trần Thảo Quyên 07/01/08
Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện Tam Bình, 

Tỉnh Vĩnh Long

Ấp Mỹ Phú Tân, Xã Mỹ Thạnh Trung, Huyện 

Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

5 Trần Thị Như Quí 27/05/09
Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh 

Long

Thành Nghĩa, Xã Thành Lợi, Huyện Bình Tân, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

6 Thạch Bảo Trúc 28/04/09
Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh 

Long

Cần Thay, Xã Tân Mỹ, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
khmer THCS

7 Nguyễn Ngọc Như Ý 10/05/09
Xã Tân Phước, Huyện Lai Vung, Tỉnh 

Đồng Tháp

Vĩnh Hựu, Xã Hựu Thành, Huyện Trà Ôn, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

[5340302] Kế toán doanh nghiệp

[508] [5520224] Điện tử dân dụng 

[5480102] Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính



1 Nguyễn Hậu An 29/10/09
Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Long Bình, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

2 Nguyễn Luật Anh 27/10/08
Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Long Bình, Xã Lộc Hoà, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

3 Hà Đại Ngà 14/12/08
Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp 8, Xã Tân Lộc, Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh 

Long
kinh THCS

4 Nguyễn Trường Phú 04/10/08
Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Hoà Thuận, Xã Hoà Ninh, Huyện Long Hồ, Tỉnh 

Vĩnh Long
kinh THCS

5 Võ Tiến Thành 16/03/09
Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít, Tỉnh Vĩnh 

Long

Long Hòa 2, Xã Long Mỹ, Huyện Mang Thít, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

6 Phan Minh Trọng 12/03/08
Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh 

Long

Ấp Thạnh Phú, Xã Hoà Phú, Huyện Long Hồ, 

Tỉnh Vĩnh Long
kinh THCS

Tổng cộng:  192 học sinh


